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1. Giới thiệu
Từ khi Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới

đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP liên tục được cải
thiện. Nếu trong giai đoạn đầu đổi mới (1987-1990),
GDP chỉ đạt mức tăng trưởng bình quân
4,85%/năm, thì trong 5 năm tiếp theo (1991-1995),
tăng trưởng GDP bình quân là 8,19%/năm, cao hơn
so với kế hoạch đề ra là 5,5% - 6,5%, và thuộc vào
loại cao trong khu vực. Trong giai đoạn 1996- 2000,
tốc độ tăng GDP bình quân của Việt Nam là
6,96%/năm. Tốc độ tăng trưởng GDP thời kỳ này
thấp hơn so với nửa đầu thập niên 90 của thế kỷ XX
do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền
tệ châu Á (1997 - 1999). Sau năm 2000, nền kinh tế
Việt Nam đã lấy lại được đà tăng trưởng với tốc độ
tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước và tính
trung bình trong 5 năm 2001-2005, bình quân mỗi
năm tổng sản phẩm trong nước tăng 7,51%, đưa quy
mô nền kinh tế năm 2005 gấp 1,44 lần năm 2000.
Tốc độ tăng GDP bình quân trong thời kỳ này không
những cao hơn hẳn tốc độ tăng bình quân của giai
đoạn 1996-2000 mà theo đánh giá của Ngân hàng
Thế giới và ESCAP, tăng trưởng của Việt Nam giai

đoạn 2001-2005 còn đứng vào hàng các nền kinh tế
có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và thế giới
(tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2000-04 của
Trung Quốc là 8,5%; Hàn Quốc 5,5%; Thái Lan và
Malaysia 5,0%; Inđônêsia 4,6%; Philippines 4,5%;
Singapore 4,1%).

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2006
và 2007 vẫn tiếp tục được duy trì ở mức trên 8%
(năm 2006: 8,2% và năm 2007: 8,5%). Nhưng do
ảnh hưởng của cuộc khủng hoàng tài chính và suy
thoái kinh tế toàn cầu, tăng trưởng GDP của Việt
Nam năm 2008 chỉ còn 6,23%, năm 2009 là 5,32%
và 6,78% vào năm 2010. Tuy nhiên tính bình quân
5 năm thời kỳ 2006-2010, thì tỷ lệ tăng trưởng GDP
của Việt Nam vẫn đạt được 6,99%/năm.  

Trong cơ cấu đóng góp vào tăng trưởng GDP, khu
vực công nghiệp và xây dựng có vai trò ngày càng
quan trọng. Giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới
(1987-1990), tăng trưởng GDP bình quân đạt 4,85%
và khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ đóng góp
được 18,1%; nhưng trong giai đoạn 1991-1995 đã là
40,7%; 1996-2000 là 51,1%; 2000-2005 là 52,4%
và giai đoạn 2006-2010 tuy bị ảnh hưởng của khủng
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Hơn hai mươi năm qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã có những bước tiến lớn. Cuối
những năm 1980, Việt Nam được xếp vào nhóm nước nghèo và kém phát triển thì chưa đầy hai
mươi năm sau, vào giữa thập niên 2000, Việt Nam đã chính thức thoát khỏi nước nghèo. Sự thành
công trong tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của ngành công nghiệp chế tác. Để
thấy được những vai trò của ngành công chế tác trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt
Nam, nghiên cứu này đã sử dụng số liệu thu thập được từ cuối thập niên 1980 đến hết thập niên
2000 để đánh giá những đóng góp, cũng như những tồn tại, thách thức của ngành công nghiệp chế
tác trong thời gian qua. Qua đó, rút ra được những đặc trưng của ngành cần chú ý trong quá trình
tái cấu trúc nền kinh tế trong thời gian tới. Đồng thời, phần nào giúp các nhà hoạch định chính
sách có được một bức tranh toàn cảnh về ngành chế tác từ đó những điều chỉnh chiến lược tốt hơn
trong thời gian tới nhằm thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam.

Từ khoá: Công nghiệp chế tác, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giá
trị gia tăng (VA), giá trị sản xuất (GO), giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN).
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hoảng tài chính toàn cầu nhưng khu vực này vẫn
đóng góp đến 47,5% trong tăng trưởng của GDP.

Để làm rõ hơn vai trò của khu vực chế tác trong
tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở
Việt Nam thời gian qua, phần dưới đây chúng tôi sẽ
phân tích thay đổi cơ cấu và đóng góp của ngành
công nghiệp chế tác trong tăng trưởng của ngành và
nền kinh tế.

2. Vai trò của ngành công nghiệp chế tác trong
GDP

Trong cơ cấu ngành công nghiệp, ngành chế tác
có vai trò chủ chốt đóng góp vào tăng trưởng giá trị
sản xuất của ngành công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng
trong giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế tác
trung bình giai đoạn 1996-2000 đạt 13,71%, gấp
1,97 lần tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong
thời kỳ này (6,69%) và đóng góp tới 78,72% vào
tăng trưởng giá trị sản xuất của toàn ngành công
nghiệp. Giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng bình quân
giá trị sản xuất của ngành chế tác đã đạt 17,45%,

gấp 2,32 lần tăng trưởng bình quân của GDP
(7,51%) và đóng góp vào tăng trưởng của giá trị sản
xuất ngành công nghiệp là 90,2%.

Do ảnh hưởng của khủng hoàng tài chính toàn
cầu (2008-2009), tốc độ tăng bình quân giá trị sản
xuất của ngành chế tác giai đoạn 2006-2010 giảm so
với thời kỳ trước nhưng vẫn đạt mức 15,45% và
đóng góp tới 95,8% trong tăng trưởng giá trị sản
xuất của ngành công nghiệp. 

Tính chung cho cả thời kỳ 1996-2010, tốc độ tăng
trưởng giá trị sản xuất của ngành chế tác là 15,54%,
gấp 2,17 lần tốc độ tăng trưởng GDP, và đóng góp
vào tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành công
nghiệp bình quân là 88,19%.

3. Vai trò của ngành công nghiệp chế tác trong
công nghiệp ở Việt Nam

Bảng 1 cho thấy giá trị sản xuất công nghiệp và
dịch chuyển cơ cấu nội bộ công nghiệp. Tỷ trọng đóng
góp của ngành chế tác trong các ngành công nghiệp
vẫn là chủ yếu và có xu hướng tăng theo thời gian.
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Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở
Việt Nam, mặc dù đóng góp của các ngành công
nghiệp chế tác vào cơ cấu giá trị sản xuất công
nghiệp và tăng trưởng của nền kinh tế ngày càng lớn
nhưng tốc tăng trưởng của ngành công nghiệp chế
tác (tính theo giá trị đóng góp của ngành vào GDP)
của Việt Nam vẫn thấp hơn so với Hàn Quốc và Đài
Loan khi họ ở trong thời kỳ công nghiệp hóa. 

Bảng 2 cho thấy, tốc độ tăng trưởng của ngành
công nghiệp chế tác và tăng trưởng GDP của Việt
Nam hiện nay chỉ tương đương với thập niên 1950
của Đài Loan và Hàn Quốc, đó là thời kỳ đầu của
quá trình công nghiệp hóa của Đài Loan và Hàn
Quốc. Điều này cho thấy, đóng góp của ngành công
nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế tác, vẫn chưa

thực sự phát huy hết tiềm lực hiện có của một ngành
chủ đạo dẫn dắt nền kinh tế trong hơn hai thập niên
vừa qua. Như vậy, trong thời gian tới chúng ta cần
phải đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển dịch cơ
cấu ngành, đặc biệt ưu tiên cho ngành công nghiệp
chế tác, trên cơ sở phát triển ngành này để thúc đẩy
sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của các khu vực còn
lại trong nền kinh tế.

Hơn nữa, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất
(VA/GO) của nền kinh tế nói chung và của ngành
chế tác nói riêng có xu hướng giảm, điều này cho
thấy có xu hướng gia tăng chi phí trung gian trong
sản xuất. Bởi vậy, mặc dù giá trị sản xuất (GO) tăng,
nhưng giá trị đóng góp của các ngành vào tăng
trưởng GDP chưa cao. 
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Đặc biệt trong ngành chế tác, các ngành có sự suy
giảm VA/GO lớn lại rơi vào các ngành sử dụng công
nghệ nhiều vốn như các ngành: sản xuất khoáng
sản, phi kim loại, kim loại và các sản phẩm từ kim
loại, máy móc thiết bị, hóa chất, cao su và chất dẻo.

Bảng 3 cho thấy, cơ cấu của nhóm ngành sử dụng
công nghệ nhiều lao động có xu hướng giảm theo
thời gian (tỷ trọng của nhóm ngành sử dụng nhiều
lao động giảm từ 63,8% vào năm 2000 xuống còn
57,8% vào năm 2007). Ngược lại, cơ cấu đóng góp
của nhóm ngành sử dụng nhiều vốn trong giá trị sản
xuất (GO) của ngành chế tác lại có xu hướng gia
tăng (tỷ trọng của nhóm ngành sử dụng nhiều vốn
vốn đã tăng từ 36,2% năm 2000 lên 42,2% vào năm
2007), nhưng sự thay đổi này không thực sự mạnh.
Điều này thể hiện rõ qua cơ cấu đóng góp của 2
nhóm ngành này trong giá trị gia tăng (VA) của
ngành chế tác. Bảng 3 cho thấy cơ cấu đóng góp vào
VA từ 2000 đến 2007 của 2 nhóm ngành này luôn
xấp xỉ khoảng 60/40. Đồng thời, cùng với xu hướng
gia tăng cơ cấu đóng góp của nhóm ngành sử dụng

công nghệ nhiều vốn vào GO của ngành chế tác, thì
cơ cấu tiêu dùng hàng hóa trung gian của ngành này
cũng tăng gần như tương đương. Kết quả này càng
rõ khi đặc biệt nền kinh tế của Việt Nam phải đối
mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ cuối
2007 đến nay. Hình 5 cho thấy tốc độ tăng của GO
và VA đều giảm mạnh và khoảng cách giữa GO và
VA có xu hướng gia tăng trong thập niên 2000. Qua
phân tích trên có thể rút ra một số nhận xét sau đây:

(i) Các ngành sử dụng công nghệ nhiều lao động
vẫn là nhóm ngành đóng góp chủ đạo trong tăng
trưởng của ngành chế tác. Mặt khác, theo những
phân tích ở trên, đóng góp của ngành chế tác vào giá
trị sản xuất của ngành công nghiệp và GDP là khá
lớn. Bởi vậy, vai trò của nhóm ngành này đóng góp
vào tăng trưởng của kinh tế của Việt Nam hiện nay
là hết sức quan trọng. Kết quả này phần nào phản
ánh được trình độ phát triển của nền sản xuất nước
ta hiện nay; 

(ii) Trong thời gian gần đây, các ngành sử dụng
công nghệ nhiều vốn có xu hướng gia tăng đóng góp
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trong giá trị sản xuất, nhưng đóng góp vào giá trị gia
tăng của ngành hầu như không thay đổi nhiều. Điều
này cho thấy, chi phí trung gian trong sản xuất của
ngành này vẫn còn lớn, sự phát triển của nhóm
ngành này còn nhiều bất cập, hạn chế, đồng thời còn
có sự phát triển không cân đối giữa nhóm ngành này
với sự phát triển của các ngành phụ trợ.

4. Vai trò của ngành công nghiệp chế tác trong
cơ cấu xuất khẩu 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu các ngành hàng
xuất khẩu của Việt Nam từ 1995 đến 2008 được
trình bày trong bảng 4. Ngành hàng nông – lâm –
thủy sản có xu hướng giảm mạnh trong cơ cấu hàng

xuất khẩu của Việt Nam. Nếu trong giai đoạn 1995-
2000 đây là nhóm hàng hóa xuất khẩu có tỷ trọng
lớn nhất, thì từ 2001 đến nay lại là nhóm ngành có
tỷ trọng nhỏ nhất. 

Tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp nặng, khoáng
sản, nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công
nghiệp đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bảng
4 cũng cho thấy xuất khẩu của Việt Nam hiện nay
vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các ngành công nghiệp
nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (năm 2010 chiếm
46,8%), nhóm ngành sử dụng công nghệ nhiều lao
động. Nhưng nhìn chung, sự chuyển dịch cơ cấu
trong các ngành hàng xuất khẩu là tích cực, phần
nào phản ánh được thành công của quá trình công
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nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của
Việt Nam thời gian qua. 

Dựa trên danh mục SITC (phân loại theo tiêu
chuẩn ngoại thương quốc tế - Standard Internation-
al Trade Classification), các mặt hàng xuất khẩu
của Việt Nam trong giai đoạn 1995– 2009 được
phân chia thành: nhóm hàng thô và mới sơ chế;
hàng chế tác và đã tinh chế. Kết quả ở bảng 5 cho
thấy, mặc dù cơ cấu của ngành hàng thô và mới sơ
chế có xu hướng giảm, hàng chế tác và đã tinh chế
có xu hướng tăng, nhưng sự thay đổi này vẫn chưa
thực sự tương ứng với tiềm lực và vai trò của ngành
công nghiệp trong nền kinh tế của Việt Nam.

Trong cơ cấu ngành hàng xuất khẩu, tỷ trọng
nhóm hàng thô và mới sơ chế có giảm, nhưng vẫn
chiếm một tỷ trọng khá cao. Nếu tỷ trọng của ngành
hàng này vẫn được duy trì một tỷ lệ lớn trong cơ cấu
hàng xuất khẩu, thì sẽ là một thách thức đối với Việt
Nam. Bởi vì, giá cả của các mặt hàng này thường
xuyên biến động mạnh trên thị trường thế giới, điển
hình như dầu thô. Hơn nữa, tỷ trọng của ngành hàng
thô và mới sơ chế lớn cho thấy nhiều ngành công
nghiệp chế tác của Việt Nam còn mang nặng tính
hướng nội, phục vụ thị trường nội địa là chủ yếu,
chưa thực sự tạo ra động lực lớn cho sự phát triển
các ngành hàng công nghiệp chế tác định hướng
xuất khẩu. Đồng thời, chúng ta còn thiếu chiến lược

và chưa quan tâm đúng mức với các ngành công
nghiệp hướng về xuất khẩu thuộc các ngành công
nghệ cao. Theo điều tra của Tổ chức Phát triển Công
nghiệp của Liên hiệp quốc (UNIDO) năm 2003,
nhóm ngành công nghệ cao của Việt Nam chỉ chiếm
khoảng 20,6%, trong khi đó ở Singapore là 73%,
Malaysia là 51,1% và Thái Lan là 30,3%.

Như vậy, qua phân tích ở trên chúng ta thấy trình
độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam vẫn còn ở giai
đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
so với Hàn Quốc và Đài Loan, mặc dù trong vòng
hơn 2 thập niên qua đã có những thay đổi đáng kể
trong cơ cấu đóng góp của các thành phần đóng góp
vào tăng trưởng sản lượng của các ngành và GDP
của nền kinh tế. Chính sách tự do hóa thương mại,
thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam đã có những
chuyển biến đáng kể trong thời gian qua, nhưng mức
độ phụ thuộc vào nhập khẩu đang gia tăng trong
ngành chế tác, ngành đóng vai trò chủ đạo trong tăng
trưởng và chuyển dịch cơ cấu ở Việt Nam. 

5. Kết luận
Qua phân tích, chúng tôi rút ra một số kết luận

sau đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở
Việt Nam cũng như vai trò của ngành trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa như sau:

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và

Bảng 4:

Bảng 5:
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lạc hậu, tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu tập trung ở
một số ngành và sản phẩm truyền thống như dệt
may, thủy sản, nông sản chưa qua chế biến,... đây
cũng chính là các ngành có công nghệ không cao. 

Tuy tốc độ tăng trưởng đóng góp của ngành công
nghiệp chế tác trong GDP, và tốc độ tăng trưởng
GDP của Việt Nam đã được cải thiện nhiều, nhưng
hiện nay vẫn chỉ tương đương với quy mô đóng góp
của ngành này ở thập niên 1950-60 của Đài Loan và
Hàn Quốc. Bởi vậy, trong thời gian tới chúng ta cần
phải đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển dịch cơ
cấu ngành, đặc biệt ưu tiên cho ngành công nghiệp
chế tác, trên cơ sở phát triển ngành này làm tiền đề
cho sự phát triển của các khu vực còn lại trong nền
kinh tế.

Một trong những đặc điểm của quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam đó là có xu hướng
gia tăng chi phí trung gian trong sản xuất của ngành
chế tác. Điều này phản ánh quá trình sản xuất còn
phụ thuộc nhiều vào các hàng hóa trung gian nhập
khẩu, một số ngành mới chỉ dừng lại ở gia công và
lắp ráp. Trong ngành công nghiệp chế tác, các ngành
sử dụng công nghệ nhiều lao động vẫn là nhóm
ngành đóng góp chủ đạo trong tăng trưởng của
ngành chế tác. Điều  này còn được thấy qua cơ cấu

xuất khẩu của Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc chủ
yếu vào các ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công
nghiệp. Nhiều ngành công nghiệp chế tác còn mang
nặng tính hướng nội, phục vụ thị trường nội địa là
chủ yếu, chưa thực sự tạo ra động lực lớn cho sự
phát triển các ngành hàng công nghiệp chế tác định
hướng xuất khẩu, đặc biệt là sự thiếu hụt các ngành
công nghiệp định hướng xuất khẩu công nghệ cao.

Để chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành
công trong thời gian tới, theo chúng tôi, Chính phủ
cần tiếp tục thúc đẩy các ngành định hướng xuất
khẩu, đặc biệt là ngành định hướng xuất khẩu công
nghệ cao, kết hợp với xây dựng các ngành công
nghiệp phụ trợ nhằm ổn định thị trường đầu vào cho
các ngành công nghiệp chế tác. Điều này phần nào
sẽ giảm được sự phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu,
qua đó cũng sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chuyển
giao công nghệ vào Việt Nam, giúp hàng hóa của
Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường
quốc tế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh quá trình
chuyển dịch cơ cấu trong các ngành sơ chế, giảm tỷ
trọng của xuất khẩu sản phẩm thô, tăng tỷ trọng của
ngành hàng sản xuất các sản phẩm chế tác.�
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